
 

 

Ký bởi Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ XÂY DỰNG 
 

 

Số: 408 /CBGVLXD-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày 28 tháng 3 năm 2025 

 

CÔNG BỐ 

Giá vật liệu xây dựng trên thị trường 

tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 3 năm 2025 
 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc 

hội; Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về việc quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 

30/11/2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ 

Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 52/2024/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ủy quyền công bố Chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, 

thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Báo cáo giá vật liệu xây dựng của phòng Tài chính - Kế hoạch, 

phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã, thành phố; Báo giá của nhà sản xuất, 

kinh doanh VLXD; Mặt bằng giá thị trường và kết quả khảo sát một số loại vật 

liệu xây dựng trên thị trường thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên của 

Sở Xây dựng tại thời điểm tháng 3 năm 2025. 

 

SỞ XÂY DỰNG CÔNG BỐ 

 

1. Giá vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 3 

năm 2025 (Chưa bao gồm thuế VAT). 

(có biểu phụ lục chi tiết kèm theo) 

Giá đá, cát, sỏi trong Công bố không áp dụng cho các đơn vị khai thác tại 

chỗ để phục vụ xây dựng công trình, khi có phát sinh Chủ đầu tư đề nghị Sở 

Xây dựng xác định giá. 



2 

2. Mức giá VLXD lưu thông tại trung tâm các huyện, thị, thành phố là giá 

tối đa đến công trình đối với những công trình được đầu tư xây dựng ở trung tâm 

các huyện, thị xã, thành phố (Quy định khu vực trung tâm theo địa giới hành 

chính của các huyện, thị, thành phố) thời điểm tháng 3 năm 2025. 

3. Công bố giá VLXD này có giá trị tại thời điểm tháng 3 năm 2025, làm 

cơ sở để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan tham khảo áp dụng trong công 

tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện; thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, KT&BĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Minh Lượng 
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CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 03 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Công bố số:408/CBGVLXD-SXD, ngày 28/03/2025) 
Đơn vị tính: đồng 

 
 

 

STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật 

liệu xây dựng 

(*) 

 

 

Đơn vị 

tính 

(*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

  
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

(VAT)) (*) 
 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện 

Biên 

 

Huyện 

Mường 

Ẳng 

 

Huyện 

Tuần 

Giáo 

 

Huyện 

Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường 

Lay 

 

Huyện 

Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường 

Nhé 

 

Huyện 

Mường 

Chà 

 

Huyện 

Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2426 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-

3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đèn Led EPSILON-100W, DALI 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty 

TNHH Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 
 Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 

3030 chips inside, 

Citizen hoặc 

Lumiled Philips: 

Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

2.987.273 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

 
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2427 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.280.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2428 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đèn Led IOTA-150W, DALI 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.759.091 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2429 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED MB-3135 50W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.380.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2430 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED MB-3140 60W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.491.818 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

 
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2431 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED MB-3340 80W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

2.669.091 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2432 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED MUY-100W, DALI 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.950.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2433 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED PI-50W, DIM 5 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.652.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2434 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED MB-3118 30W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.800.000 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

 
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2435 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.928.182 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2436 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED MB-3240 100W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

2.421.818 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2437 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED PI-200W, DIM 5 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.620.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2438 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED PI-250W, DALI 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.620.000 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

 
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2439 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 

cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

4.561.818 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2440 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED CHI-100W, DALI 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.850.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2441 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED CHI-120W, DIM 5 

cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

6.409.091 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2442 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bộ đèn LED CHI-150W, DIM 5 

cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

7.164.727 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 
 

 

 

 

2443 

 

 

 

 
 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bộ đèn LED UPSILON-150W, 

DIM 5 cấp 

 

 

 

 
 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

5.445.455 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 
 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 
 

 

Vận chuyển (*) 

 
 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2444 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đèn PSI-150W, DIM 5 cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

5.627.273 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2445 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đèn pha LED MB08 100W 

NLMT 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

1.500.000 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2446 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đèn pha LED MB03- 400W 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

3.777.273 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2447 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đèn pha LED MB02-500W 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

5.450.000 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 

 

 
 

 

 

 

2448 

 

 

 

 
 

 

 

 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

Đèn pha LED MB03-600W 

 

 

 

 
 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

7.229.091 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

 
 

 

 

 

 

 
2449 

 

 
 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 
 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 
 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 
 

 

 

 

 

 
Đèn pha LED MB04-800W 

 

 
 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

12.879.818 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
2450 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017 (IEC 60598- 

1:2014 With 

AMD1:2017) và 

TCVN 7722-2-3- 

2007 (IEC 60598- 

2-3-2002), ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đèn pha LED MB07-1000W 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc, NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh Điện Biên 

 
 

Đèn Led (Mắt 

Led:Epistar, Cree, 

Osram, Bridgelux, 

Nichia, luxeon 3030 

chips inside, Citizen 

hoặc Lumiled 

Philips: Nguồn LED 

DALI Philips hoặc 

Nguồn DIMMING 

Philips, Osram, 

Meanwell, DONE ; 

Hiệu suất quang: 

≥110Lm/w; Chống 

sét 10Kv 

 

 

 

 

 

 

 

15.152.545 

        

 

2451 

 

Cột đèn sân vườn trang trí 

 

Cái 
TCVN 7722-1- 

2017 

 

Đế DP03 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

5.560.000 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

2466 

 

Cột đèn sân vườn trang trí 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

Cột củ tỏi DP04 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.550.000 

        

 
2467 

 
Cột đèn sân vườn trang trí 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 
Đế cột PINE + Thân D108 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.545.455 

        

 
2468 

 
Cột đèn sân vườn trang trí 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 
Đế cột DC06 + Thân D76 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.592.727 

        

 

2469 

 

Cột đèn sân vườn trang trí 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

Đế cột DC05 + Thân D108 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

7.085.455 

        

 

2470 

 

Cột đèn sân vườn trang trí 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

Cột DC01 (lắp cho cột thép) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.222.727 

        

 
2471 

 
Cột đèn sân vườn trang trí 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

Đế cột BANIAN (DC07) + Thân 

D108 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.121.818 

        

 

2472 

 

Cột đèn sân vườn trang trí 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017 

 

Đế cột NOUVO + Thân D108 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

5.171.818 

        

 

2473 

 

Chùm đèn cột sân vườn 

 

Cái 

  

Chùm CH02, CH04, CH06, 

CH07, CH08, CH11, CH12 (3+1) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

1.742.727 

        

 

2474 

 

Chùm đèn cột sân vườn 

 

Cái 

  

Chùm CH02, CH04, CH06, 

CH07, CH08, CH11 (4+1) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.175.455 

        

 

2475 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D78 

 

Cái 

 Cần đơn MB01-D, MB02-D, 

MB03-D, MB04-D, MB05-D, 

MB06-D, MB07-D, MB08-D, 

MB09-D, MB10-D 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

1.051.818 

        

 

2476 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D79 

 

Cái 

 Cần kép MB01-K, MB02-K, 

MB03-K, MB04-K, MB05-K, 

MB06-K, MB07-K, MB08-K, 

MB09-K, MB10-K 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

1.450.000 

        

 
2477 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D81 

 
Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 

3mm, bích đế 300x300 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.272.727 

        

 

2478 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D82 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 

3mm, bích đế 300x300 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.633.636 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

2479 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D83 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.965.455 

        

 

2480 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D84 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 

3mm, bích đế 300x300 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.025.455 

        

 
2481 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D85 

 
Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.778.182 

        

 

2482 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D86 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.304.545 

        

 

2483 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D87 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=10m, 

dày 3mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.003.636 

        

 

2484 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D88 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=10m, 

dày 3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.575.455 

        

 

2485 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D89 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=11m, 

dày 4mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

5.493.636 

        

 

2486 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D91 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 

3mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.769.091 

        

 
2487 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D92 

 
Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 

3mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.220.909 

        

 

2488 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D93 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.173.636 

        

 
2489 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D94 

 
Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

4.230.000 

        

 

2490 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D95 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 

3,5mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

5.454.545 

        

 

2491 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D96 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=10m, 

dày 4mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

6.156.364 

        

 

2492 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D97 

 

Cái 

  

Cột bát giác, tròn côn H=11m, 

dày 4mm, bích đế 400x400 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

6.924.545 

        

 

2493 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D99 

 

Cái 

 

ASTM A124 

 

Cột đèn nâng hạ 17m ( có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

88.545.455 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 
2494 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D100 

 
Cái 

 
ASTM A124 

 

Cột đèn nâng hạ 20m ( có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

99.454.545 

        

 

2495 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D101 

 

Cái 

 

ASTM A124 

 

Cột đèn nâng hạ 25m ( có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

108.545.455 

        

 

2496 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D102 

 

Cái 

 

ASTM A124 

 

Cột đèn nâng hạ 30m ( có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

121.818.182 

        

 

2497 

 

Cần đèn lắp vào thân cột 

thép - D103 

 

Cái 

 

ASTM A124 

 

Cột đèn nâng hạ 35m ( có bộ điện 

nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn) 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

143.636.364 

        

 

 
2498 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 

 
Cái 

 
 

Cột đa giác, tròn côn 14m (dày 

4mm) bắt 2-8 đèn pha 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

16.836.364 

        

 

 

2499 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 

 

Cái 

 
 

Cột đa giác, tròn côn 15m (dày 

4/5mm) bắt 2-8 đèn pha 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

21.390.909 

        

 

 

2500 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 

 

Cái 

 
 

Cột đa giác, tròn côn 16m (dày 

4/5mm) bắt 2-8 đèn pha 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

22.291.818 

        

 

 

2501 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 

 

Cái 

 
 

Cột đa giác, tròn côn 17m (dày 

5/6mm) bắt 2-8 đèn pha 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

25.018.182 

        

 
2502 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 
Cái 

 
 

Cột đa giác, tròn côn 18m (dày 

5/6mm) bắt 2-8 đèn pha 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

26.972.727 

        

 
2503 

Cột đèn pha sân Golf, sân 

bay, quảng trường, vòng 

xuyến, công viên không 

nâng hạ 

 
Cái 

  

Cột đa giác, tròn côn 19m (dày 

5/6mm) bắt 2-8 đèn pha 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

30.454.545 

        

 

2504 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Song chắn rác Composite, Gang 

860x430x60 + Khung 960x530 

tải trọng 12.5 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

1.818.182 

        

 

2505 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Song chắn rác Composite, Gang 

860x430x60 + Khung 960x530 

tải trọng 25 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.954.545 

        

 
2506 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 
Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Song chắn rác Composite, Gang 

860x430x60 + Khung 960x530 

tải trọng 40 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.618.182 

        

 
2507 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 
Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

850x850x30 tải trọng 12.5 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

1.909.091 

        

 

2508 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

850x850x30 tải trọng 25 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.936.364 
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STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm 

Pồ 

 

2509 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

850x850x30 tải trọng 40 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.618.182 

        

 
2510 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 
Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Nắp hố ga Composite, Gang 

900x900x60 D700 tải trọng 12.5 

tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

2.454.545 

        

 

2511 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

Cái 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

900x900x60 D700 tải trọng 25 tấn 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

 
NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

3.409.091 

        

 

 

 
2512 

 

 

Nắp hố ga, song chắn rác 

bằng vật liệu Composite, 

Gang 

 

 

 
Cái 

 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

900x900x60 D700 tải trọng 40 tấn 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

3.863.636 

        

 

 

 
2513 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

 

Cột thép đa giác, tròn côn THGT 

H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 

6m dày 5mm 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

11.727.273 

        

 
 

 
2514 

 
 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 
 

 
Cái 

 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

 

Cột thép đa giác, tròn côn THGT 

H= 6,2m dày 6mm, tay vươn đơn 

4m dày 5mm 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

11.181.818 

        

 
 

 
2515 

 
 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 
 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

Đèn LED cảnh báo tín hiệu giao 

thông màu vàng D300mm sử 

dụng năng lượng mặt trời (đã bao 

gồm pin năng lượng mặt trời, tủ 

điều khiển) 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

6.636.364 

        

 
 

 
2516 

 
 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 
 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Bộ Đèn tín hiệu giao thông 3 màu 

xanh, đỏ, vàng (Led), vỏ hộp và 

tay đỡ bóng nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

7.323.636 

        

 

 

 
2517 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

 
Đèn LED THGT 3 x D300 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

7.245.455 

        

 

 

 
2518 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

 
Đèn mũi tên chỉ hướng D300, Led 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

2.636.364 

        

 

 

 
2519 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Đèn chữ thập D200 (Led), vỏ hộp 

và tay đỡ bóng nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

2.890.909 

        



16 

 

 
 

 

 

STT 

 

 

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*) 

 

 

Đơn vị 

tính (*) 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật (*) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Nhà sản xuất/Nhà phân 

phối 

 

 

 

Vận chuyển (*) 

 

 

 

Ghi chú 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*) 

 

Thành phố Điện 

Biên Phủ Và 

Huyện Điện Biên 

 

Huyện 

Mường Ẳng 

 

Huyện Tuần 

Giáo 

 

Huyện Tủa 

chùa 

 

Thị xã 

Mường Lay 

 

Huyện Điện 

Biên Đông 

 

Huyện 

Mường Nhé 

 

Huyện 

Mường Chà 

 

Huyện Nậm Pồ 

 

 

 
2520 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Đèn LED chữ thập D300 (Led), 

vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

3.290.909 

        

 

 

 
2521 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Đèn LED đếm ngược D300 (Led) 

vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

2.436.364 

        

 

 

 
2522 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Đèn LED đếm ngược D400 (Led) 

vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

3.363.636 

        

 
 

 
2523 

 
 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 
 

 
Cái 

 

 

TCVN 7722-1- 

2017 

 

 

Đèn LED đi bộ D300 (Led hình 

người đỏ, xanh), vỏ hộp và tay 

nhựa ABS 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

2.681.818 

        

 

 

 
2524 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

  

 

Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 

2 pha, ổn áp 2000VA KT: 

800x800x450mm 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

29.545.455 

        

 

 

 
2525 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn 

bộ 50A-100A ( vỏ tủ 

1200x600x350, tôn dày 1,2mm, 

thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc 

chính hãng) chưa bao gồm Công 

tơ điện lực cấp 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

10.318.182 

        

 

 

 
2526 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 
Tủ điện phân phối 200A ( vỏ tủ 

1250x600x550, tôn dày 1,5mm, 

thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc 

chính hãng) chưa bao gồm Công 

tơ điện lực cấp 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

14.500.000 

        

 

 

 
2527 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 
Tủ điện phân phối 250A ( vỏ tủ 

1250x600x550, tôn dày 1,5mm, 

thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc 

chính hãng) chưa bao gồm Công 

tơ điện lực cấp 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

16.318.182 

        

 

 

 
2528 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 
Tủ điện phân phối 300A ( vỏ tủ 

1250x600x550, tôn dày 1,5mm, 

thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc 

chính hãng) chưa bao gồm Công 

tơ điện lực cấp 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

17.590.909 

        

 

 

 
2529 

 

 

 
Cột đèn Tín hiệu giao thông 

 

 

 
Cái 

 
Tủ điện phân phối 400-500A ( vỏ 

tủ 1550x800x650, tôn dày 

1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn 

Quốc chính hãng) chưa bao gồm 

Công tơ điện lực cấp 

 

 

Công ty TNHH Thiết bị 

điện và chiếu sáng Miền 

Bắc 

  

 

NPP: Công ty TNHH 

Nhật Quang tỉnh 

Điện Biên 

 

 

21.015.000 

        

 


